
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày thi: 26/06/2022

Giờ thi: 07h00 (Thi kỹ năng Nghe - Đọc - Viết)

13h30 (Thi kỹ năng Nói)

Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Quảng Nam - Cơ sở 2, 

224 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân khi tham gia dự thi.

STT SBD Lớp Họ lót Tên Ngày sinh

Phòng thi 

Nghe - Đọc - 

Viết

Phòng thi 

Nói

1 01 H20K6.2A-TK Nguyễn Thị Thu Ba 14/01/1977 Phòng 01 Phòng 01

2 02 40K19-ĐLK H' Sila Byă 12/08/1989 Phòng 01 Phòng 01

3 03 H20K6.1A-TK Nguyễn Thị Danh 20/04/1987 Phòng 01 Phòng 01

4 04 H20K6.1A-TK Trần Ngọc Đạt 17/04/1994 Phòng 01 Phòng 01

5 05 H20K6.2A-TK Trần Văn Đen 10/02/1970 Phòng 01 Phòng 01

6 06 H20K6.2A-TK Trần Thị Kiều Diễm 25/09/1991 Phòng 01 Phòng 01

7 07 H20K6.2A-TK Nguyễn Anh Dĩnh 26/03/1984 Phòng 01 Phòng 01

8 08 H20K6.1A-TK Hoàng Lê Cát Hạ 20/05/1992 Phòng 01 Phòng 01

9 09 H20K6.2A-TK Nguyễn Thị Hải 28/05/1980 Phòng 01 Phòng 01

10 10 H20K6.1A-TK Lê Thị Thu Hằng 14/06/1987 Phòng 01 Phòng 01

11 11 H20K6.1A-TK Nguyễn Thanh Thúy Hằng 25/02/1983 Phòng 01 Phòng 01

12 12 H20K6.1A-TK Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28/07/1984 Phòng 01 Phòng 01

13 13 H20K6.2A-TK Nguyễn Thị Hoa 15/08/1972 Phòng 01 Phòng 01

14 14 H17K19.2B-KH Phạm Minh Hoàng 15/03/1990 Phòng 01 Phòng 01

15 15 H17K19.2C-KH Phạm Quốc Huy Hoàng 28/02/1995 Phòng 01 Phòng 01

16 16 H20K6.2A-TK Thái Thị Hoanh 02/02/1981 Phòng 01 Phòng 01

17 17 H20K6.2A-TK Trương Thị Vỹ Hội 14/11/1985 Phòng 01 Phòng 01

18 18 H20K6.1A-TK Vũ Thị Thúy Hồng 06/06/1998 Phòng 01 Phòng 01

19 19 H20K6.2A-TK Đặng Thị Minh Huệ 10/09/1982 Phòng 01 Phòng 01

20 20 H20K6.1A-TK Nguyễn Thị Minh Huệ 30/12/1991 Phòng 01 Phòng 01

21 21 H17K19.2C-KH Kiều Văn Hùng 04/06/1986 Phòng 01 Phòng 01

22 22 H20K6.1A-TK Phạm Thị Thanh Hương 01/04/1993 Phòng 01 Phòng 01

23 23 H20K6.2A-TK Nguyễn Minh Huy 04/10/1987 Phòng 01 Phòng 01

24 24 H20K6.1A-TK Phan Thị Lam 20/10/1987 Phòng 02 Phòng 01

25 25 H20K6.1A-TK Lê Thị Thu Lan 10/04/1984 Phòng 02 Phòng 01

26 26 H20K6.2A-TK Hồ Thị Thanh Hồng Lê 07/07/1978 Phòng 02 Phòng 01

27 27 H20K6.2A-TK Đặng Thị Mỹ Lệ 24/07/1986 Phòng 02 Phòng 01

28 28 H20K6.2A-TK Hồ Thị Loan 12/02/1981 Phòng 02 Phòng 01

29 29 H20K6.1A-TK Nguyễn Ngọc Lợi 14/11/1987 Phòng 02 Phòng 01

30 30 H20K6.1A-TK Nguyễn Văn Luận 05/04/1995 Phòng 02 Phòng 01

31 31 H20K6.1A-TK Đoàn Thị Lục 06/09/1988 Phòng 02 Phòng 01

32 32 H20K6.1A-TK Vũ Thị Mười 04/10/1991 Phòng 02 Phòng 01

33 33 H20K6.1A-TK Lê Thị Họa My 13/12/1990 Phòng 02 Phòng 01

34 34 H20K6.1B-TK Nguyễn Thị Hoài Nam 06/11/1994 Phòng 02 Phòng 01

35 35 H20K6.1A-TK Huỳnh Thị Nga 10/10/1993 Phòng 02 Phòng 02

36 36 40K19-ĐLK Vũ Thị Ngọc 08/10/1996 Phòng 02 Phòng 02
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37 37 H20K6.2A-TK Nguyễn Đình Nhẫn 01/01/1970 Phòng 02 Phòng 02

38 38 40K19-ĐLK H' Nguyệt Niê 12/03/1995 Phòng 02 Phòng 02

39 39 H17K19.2C-KH Nguyễn Duy Phong 14/11/1984 Phòng 02 Phòng 02

40 40 H20K6.1A-TK Hoàng Thị Phương 15/12/1991 Phòng 02 Phòng 02

41 41 H17K19.2B-KH Nguyễn Viết Phương 01/07/1977 Phòng 02 Phòng 02

42 42 H20K6.2A-TK Phạm Thị Thúy Phương 20/04/1978 Phòng 02 Phòng 02

43 43 H20K6.2A-TK Nguyễn Thị Phượng 16/10/1985 Phòng 02 Phòng 02

44 44 H20K6.2A-TK Trần Di Quất 01/01/1983 Phòng 02 Phòng 02

45 45 H17K19.2C-KH Nguyễn Ái Quy 18/01/1988 Phòng 02 Phòng 02

46 46 H20K6.1A-TK Trần Lê Sang 31/10/1995 Phòng 02 Phòng 02

47 47 H20K6.2A-TK Trần Thị Sen 08/09/1982 Phòng 03 Phòng 02

48 48 40K19-ĐLK Cao Hoài Sơn 16/06/1992 Phòng 03 Phòng 02

49 49 40K19-ĐLK Đỗ Hữu Tài 09/03/1994 Phòng 03 Phòng 02

50 50 H20K6.2A-TK Nguyễn Thị Cẩm Tân 17/10/1975 Phòng 03 Phòng 02

51 51 H20K6.2A-TK Nguyễn Thị Thắm 08/11/1984 Phòng 03 Phòng 02

52 52 40K19-ĐLK Trần Ngọc Thành 23/03/1994 Phòng 03 Phòng 02

53 53 H20K6.2A-TK Phạm Vũ Ngọc Thảo 30/01/1981 Phòng 03 Phòng 02

54 54 H20K6.2A-TK Võ Thị Thể 08/03/1986 Phòng 03 Phòng 02

55 55 H20K6.2A-TK Hồ Viễn Thông 12/04/1981 Phòng 03 Phòng 02

56 56 H20K6.2A-TK Cao Thị Hằng Thu 28/01/1983 Phòng 03 Phòng 02

57 57 H20K6.2A-TK Phạm Thị Thanh Thu 25/10/1986 Phòng 03 Phòng 02

58 58 H20K6.1B-TK Nguyễn Thị Thùy Trang 23/08/1988 Phòng 03 Phòng 02

59 59 H20K6.2A-TK Võ Thị Thu Trang 16/07/1989 Phòng 03 Phòng 02

60 60 H20K6.2A-TK Lê Thị Uyên Trinh 09/02/1989 Phòng 03 Phòng 02

61 61 H20K6.1A-TK Nguyễn Thị Trung 05/05/1989 Phòng 03 Phòng 02

62 62 40K19-ĐLK Hồ Ngọc Trường 07/07/1993 Phòng 03 Phòng 02

63 63 H20K6.2A-TK Nguyễn Thị Tuyết 02/03/1985 Phòng 03 Phòng 02

64 64 H20K6.2A-TK Lê Thị Anh Vân 16/03/1980 Phòng 03 Phòng 02

65 65 H20K6.1A-TK Nguyễn Thị Thu Vân 07/09/1982 Phòng 03 Phòng 02

66 66 H20K6.1A-TK Nguyễn Chiếm Viên 01/01/1993 Phòng 03 Phòng 02

67 67 H20K6.1A-TK Trương Thị Thúy Vinh 24/05/1990 Phòng 03 Phòng 02

68 68 H20K6.1A-TK Nguyễn Thị Phương Yến 28/09/1990 Phòng 03 Phòng 02
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